	DANH MỤC
   KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NĂM 2017

	Số TT
	Số
TT 43 BYT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	A
	B
	C
	BV đề nghị

	CHƯƠNG VIII . Y HỌC CỔ TRUYỀN
	 
	 
	 
	 

	1
	11
	Laser châm
	x
	x
	x
	X

	2
	413
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V
	x
	x
	x
	X

	3
	414
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên
	x
	x
	x
	X

	CHƯƠNG XI. BỎNG
	 
	 
	 
	 

	4
	3
	Thay băng điều trị vết bỏng 

 hyperlink \l "_toc347431985" 
từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	
	X

	5
	9
	Thay băng điều trị vết bỏng 

 hyperlink \l "_toc347431997" 
từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	x
	x
	X

	6
	19
	Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu 

 hyperlink \l "_toc347432015" 
dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	x
	X

	7
	22
	Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu 

 hyperlink \l "_toc347432021" 
dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	x
	x
	X

	8
	24
	Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu 

 hyperlink \l "_toc347432025" 
từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	
	X

	9
	25
	Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu 

 hyperlink \l "_toc347432027" 
dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	x
	X

	10
	27
	Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu 

 hyperlink \l "_toc347432031" 
từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	x
	
	X

	11
	28
	Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu 

 hyperlink \l "_toc347432033" 
dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	x
	x
	X

	CHƯƠNG XII. UNG BƯỚU
	
	
	
	

	12
	6
	Cắt các loại u vùng mặt có đ​ường kính dưới 5 cm
	x
	x
	
	X

	13
	10
	Cắt các u lành vùng cổ
	x
	x
	x
	X

	CHƯƠNG XIII. PHỤ SẢN
	
	
	
	

	14
	145
	Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh...
	x
	x
	x
	X

	15
	148
	Lấy dị vật âm đạo
	x
	x
	x
	X

	16
	161
	Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ
	x
	x
	x
	X

	17
	166
	Soi cổ tử cung
	x
	x
	x
	X

	18
	186
	Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + thở máy
	x
	x
	x
	X

	19
	202
	Cố định tạm thời gãy xương sơ sinh
	x
	x
	x
	X

	CHƯƠNG XIV. MẮT
	
	
	
	

	20
	215
	Rạch áp xe mi
	x
	x
	x
	X

	CHƯƠNG XV. TAI MŨI HỌNG
	
	
	
	

	21
	214
	Khâu phục hồi tổn th​ương đơn giản miệng, họng
	x
	x
	x
	X

	CHƯƠNG XVIII. ĐIỆN QUANG
	
	
	
	

	22
	2
	Siêu âm các tuyến nước bọt
	x
	x
	x
	X

	23
	3
	Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt
	x
	x
	
	X

	24
	4
	Siêu âm hạch vùng cổ
	x
	x
	
	X

	25
	6
	Siêu âm hốc mắt
	x
	x
	
	X

	26
	7
	Siêu âm qua thóp
	x
	x
	
	X

	27
	8
	Siêu âm nhãn cầu
	x
	x
	
	X

	28
	9
	Siêu âm Doppler hốc mắt
	x
	x
	
	X

	29
	10
	Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ
	x
	x
	
	X

	30
	12
	Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực)
	x
	x
	
	X

	31
	13
	Siêu âm các khối u phổi ngoại vi
	x
	x
	
	X

	32
	22
	Siêu âm Doppler gan lách
	x
	x
	
	X

	33
	32
	Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng
	x
	x
	
	X

	34
	44
	Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)
	x
	x
	
	X

	35
	49
	Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực
	x
	x
	
	X

	36
	52
	Siêu âm Doppler tim, van tim
	x
	x
	
	X

	37
	53
	Siêu âm 3D/4D tim
	x
	x
	
	X

	38
	57
	Siêu tinh hoàn hai bên
	x
	x
	
	X

	CHƯƠNG XXIV. VI SINH
	
	
	
	

	39
	17
	AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen
	x
	x
	x
	X

	40
	263
	Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi
	x
	x
	x
	X

	41
	265
	Đơn bào đường ruột soi tươi
	x
	x
	x
	X

	42
	266
	Đơn bào đường ruột nhuộm soi
	x
	x
	x
	X

	43
	267
	Trứng giun, sán soi tươi
	x
	x
	x
	X

	44
	268
	Trứng giun soi tập trung
	x
	x
	x
	X

	45
	269
	Strongyloides stercoralis(Giun lươn) ấu trùng soi tươi
	x
	x
	x
	X

	46
	314
	Taenia (Sán dây) soi tươi định danh
	x
	x
	x
	X

	47
	317
	Trichomonas vaginalis soi tươi
	x
	x
	x
	X

	48
	318
	Trichomonas vaginalis nhuộm soi 
	x
	x
	x
	X

	49
	319
	Vi nấm soi tươi
	x
	x
	x
	X

	50
	321
	Vi nấm nhuộm soi
	x
	x
	x
	X

	51
	329
	Vi sinh vật cấy kiểm tra không khí
	x
	x
	x
	X

	XXV. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO HỌC
	
	
	
	

	52
	73
	Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo
	x
	x
	
	X

	53
	74
	Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou
	x
	x
	x
	X

	XXVIII. TẠO HÌNH - THẨM MỸ
	
	
	
	

	54
	1
	Cắt lọc - khâu vết thương da đầu mang tóc 
	x
	x
	x
	X

	55
	2
	Cắt lọc - khâu vết thương vùng trán 
	x
	x
	x
	X

	56
	3
	Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ
	x
	x
	x
	X

	57
	4
	Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt lân cận
	x
	x
	x
	X

	58
	9
	Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm
	x
	x
	x
	X

	59
	10
	Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên
	x
	x
	x
	X

	60
	33
	Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt
	x
	x
	x
	X

	61
	34
	Khâu da mi 
	x
	x
	x
	X

	62
	35
	Khâu phục hồi bờ mi
	x
	x
	
	X

	63
	36
	Khâu cắt lọc vết thương mi
	x
	x
	x
	X

	64
	83
	Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi
	x
	x
	x
	X

	65
	110
	Khâu vết thương vùng môi
	x
	x
	x
	X

	66
	111
	Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi 
	x
	x
	x
	X

	67
	136
	Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai
	x
	x
	x
	X

	68
	137
	Khâu cắt lọc vết thương vành tai
	x
	x
	x
	X

	69
	155
	Phẫu thuật tạo hình dị dạng dái tai bằng vạt tại chỗ
	x
	x
	x
	X

	70
	159
	Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai
	x
	x
	x
	X

	71
	161
	Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ
	x
	x
	x
	X

	72
	162
	Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức
	x
	x
	x
	X

	73
	163
	Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
	x
	x
	x
	X

	74
	164
	Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ ch78ức
	x
	x
	x
	X

	75
	167
	Phẫu thuật khâu vết thương thấu má
	x
	x
	x
	X

	76
	176
	Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt
	x
	x
	x
	X

	77
	197
	Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính 
	x
	x
	x
	X

	78
	198
	Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm)
	x
	x
	x
	X

	Tổng cộng : 78 kỹ thuật (Bảy mươi tám kỹ thuật)
	 
	 
	 
	 


